
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG
Kích thước

Dài x Rộng x Cao (mm) 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm)

Chiều dài cơ sở (mm) 3.258 (mm)

Khoảng sáng gầm xe (mm) 222 (mm)

HỆ TRUYỀN ĐỘNG
Pin & Sạc

Dung lượng pin (kWh) 46,4 (kWh)

Công suất sạc AC tối đa (kW) 6,6 kW

Công suất sạc nhanh DC tối 
đa (kW) 90 kW

Thời gian nạp pin nhanh nhất 
(phút)  từ 10% đến 70% Dưới 32 phút

Cấp nguồn điện xoay chiều (V2L - 
Vehicle to Load) Có

Dây sạc di động (kW) Phụ kiện chính hãng: 3,5 kW

Bộ sạc tại nhà (kW) Phụ kiện chính hãng: 7,4 kW

Động cơ xăng

Động cơ 1,5 L

Nhiên liệu Xăng

Dung tích bình nhiên liệu (L) 56 (L)

Động cơ điện

Công suất tối đa (kW) 160 (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm) 280 (Nm)

Quãng đường & Tiêu thụ nhiên liệu

Quãng đường di chuyển thuần 
điện một lần sạc đầy (km) - NEDC 250 km (NEDC)

Quãng đường di chuyển kết hợp 
xăng và điện (km) - NEDC Trên 1.000 km (NEDC)

Truyền động khác

Hệ thống phanh tái sinh Có

Chọn chế độ lái Tiết kiệm/ Thường/ Thể thao

Hệ dẫn động Cầu trước (FWD)

KHUNG GẦM

Hệ thống treo trước/ sau Độc lập, tay đòn kép/
Treo đa liên kết

Hệ thống phanh trước/sau Đĩa/ Đĩa

Phanh đỗ Điện tử tích hợp giữ phanh 
tự động

Trợ lực lái Trợ lực điện

Kích thước mâm xe (Inch) 18 Inch

Kích thước lốp 255/70 R18

NGOẠI THẤT
Đèn pha LED

Đèn chờ dẫn đường Có

Đèn chiếu sáng ban ngày Có

Đèn hậu LED

Gương chiếu hậu "Chỉnh diện
Tích hợp đèn báo rẽ”

Cửa sổ Chỉnh điện, lên/xuống một 
chạm cả 4 cửa

Cửa thùng hàng sau Mở trợ lực khí nén với 
khóa điện

Tấm bảo vệ dưới thân xe Có

NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Chất liệu bọc ghế Nỉ và Da

Điều chỉnh ghế lái Chỉnh 6 hướng

Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX Có

Loại vô lăng

Bọc da cao cấp
Chỉnh cơ 4 hướng

Tích hợp nút bấm điều khiển 
đa chức năng

Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 Có

Màn hình giải trí trung tâm 10 Inch

Gương chiếu hậu trong xe 2 chế độ ngày/ đêm

Cổng USB 2 x Type-C

AN TOÀN & AN NINH

Hệ Thống Túi Khí Túi khí cho người lái & hành 
khách phía trước

Khóa cửa xe tự động khi xe di 
chuyển Có

Cảnh báo chống trộm Có

Tính năng khóa động cơ khi 
có trộm Có

Giám sát áp suất lốp dTPMS

Căng đai khẩn cấp Có

Xác định hành khách & Cảnh báo 
dây an toàn Hàng ghế trước

Hệ thống chống bó cứng phanh 
(ABS) Có 

Chức năng phân phối lực phanh 
điện tử (EBD) Có 

Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) Có 

Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) Có 

Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) Có 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) Có 

Chức năng chống lật (ROM) Có 

Hỗ trợ xuống dốc (HDC) Có 

Đèn báo nguy hiểm khi phanh 
khẩn cấp (ESS) Có 

Ga tự động (Cruise control) Có

Hệ thống camera sau Có

ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Quản lý tài khoản & xe

Quản lý tài khoản, ủy quyền cho 
lái xe thứ 2, đồng bộ lịch,.. Có

Giám sát xe từ xa & nhận 
thông báo Có

Nhận thông báo Có

Giám sát xe từ xa Có 

Điều khiển & cài đặt xe từ xa

Điều khiển từ xa Tuỳ chọn

Thiết lập cài đặt từ xa Tuỳ chọn

Tìm trạm sạc Có

Thanh toán phí sạc Có

Quản lý & thanh toán gói thuê pin

Hỗ trợ kinh doanh & hậu mãi

Hỗ trợ kinh doanh O2O (lái thử, 
mua phụ kiện, khuyến mại, mua 
gói SOTA,..)

Có

Hỗ trợ hậu mãi Có

ỨNG DỤNG TRÊN ĐỒNG HỒ THÔNG MINH
Giám sát xe từ xa Tuỳ chọn

Điều khiển xe từ xa Tuỳ chọn

TRỢ LÝ ẢO
Hướng dẫn sử dụng và xử lý khi có sự cố

Tư vấn cách thức sử dụng và vận 
hành xe hiệu quả Có

Tư vấn tình trạng xe và hỗ trợ 
xử lý sự cố Có

Cập nhật / Góp ý cho trợ lý ảo Có

Điều khiển chức năng trên xe

Hỗ trợ điều khiển, thiết lập nhanh Có

Hỗ trợ giải trí đa phương tiện Có

Hỗ trợ gọi điện thoại rảnh tay Có

Cá nhân hóa trợ lý ảo

Chào hỏi, thực hiện lệnh theo kịch 
bản tạo sẵn Có

Cài đặt cơ bản Có

Hỏi đáp và truy vấn thông tin

Chuyện phiếm & tiếu lâm Có

Hỏi đáp thông tin chung Có

HỆ THÔNG TIN GIẢI TRÍ TRÊN XE
Chế độ xe đặc biệt

Các chế độ vận hành đặc biệt Cắm trại

Quản lý kết nối

Quản lý thiết bị Bluetooth Có

Quản lý WiFi Có

Quản lý eSIM Có

Quản lý sạc

Giám sát tình trạng pin. Giới hạn 
dung lượng / dòng sạc Có

Hồ sơ người lái Có

Giải trí

Giải trí cơ bản Có (Đài FM, Bluetooth, USB)

Kết nối với Android Auto và
Apple Carplay Kết nối không dây

Tiện ích

Khung tiện ích Có (Thời tiết, Media)

Hướng dẫn sử dụng Có

Trình duyệt web Có

Chuẩn đoán lỗi

Tự chuẩn đoán lỗi / Chuẩn đoán 
lỗi từ xa Có

Cập nhật phần mềm từ xa

Phần mềm miễn phí Có

Phần mềm thu phí Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÀU SẮC

(*) Các tính năng thông minh thuộc các gói Cơ bản (Miễn phí) và Nâng cao (Tính phí). Tham khảo website VinFast để tìm hiểu thông tin các gói.

STEALTH GRAY

INFINITY BLANC

SOLAR RUBY

JET BLACK


